
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

Khóa thi ngày: 01/7/2015 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2015 

 

007 - THPT Trà Cú 

 

 

TT 
Số 

CMND 
Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334866695 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀI AN Nữ 27/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6  

2 334866690 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THÚY AN Nữ 01/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.24  

3 334909979 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THÚY AN Nữ 19/08/1997 Lâm Đồng Kinh 7.06  

4 334948042 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ TUẤN ANH Nam 25/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.32  

5 334866122 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒNG THỊ HUỲNH ANH Nữ 15/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.19  

6 334909469 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ÁNH Nữ 22/12/1996 Trà Vinh  Khơ Me 6.91  

7 334866678 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ XUÂN BÁ Nam 15/06/1996 Trà Vinh  Kinh 6.24  

8 334866562 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦM HOÀI BẢO Nam 26/02/1997 Trà Vinh  Kinh 6.88  

9 334866746 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢ CHÍ BẢO Nam 27/06/1997 Trà Vinh  Kinh 5.62  

10 334929444 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI QUỐC BẢO Nam 28/09/1997 Trà Vinh  Kinh 6.74  

11 334871463 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ BỀN Nữ 10/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.08  

12 334866710 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ NGỌC BÍCH Nữ 16/03/1997 Trà Vinh  Kinh 6.39  

13 334866749 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LY CA Nữ 03/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.04  

14 334871376 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH THỊ MỘNG CẦM Nữ 08/08/1997 Trà Vinh  Kinh 6.55  

15 334851898 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU Nữ 10/05/1997 Trà vinh  Kinh 6.32  

16 334941761 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỶ CHI Nữ 12/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.68  

17 334900641 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ CHI Nữ 05/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.89  

18 334866692 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM VĂN CHÍ Nam 13/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.80  

19 334866621 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH PHƢƠNG CƢỜNG Nam 01/01/1996 Trà Vinh  Kinh 6.78  

20 334948043 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN KHÁNH DI Nam 28/12/1997 Trà Vinh  Kinh 7.15  

21 334844553 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỂM Nữ 03/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.25  

22 334866478 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ DIỂM Nữ 30/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 8.34  

23 334941626 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ DIỂN Nữ 08/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.59  



24 334866471 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 24/03/1997 Trà Vinh  Kinh 8.35  

25 334917234 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH THÙY DUNG Nữ 08/12/1997 Trà Vinh  Kinh 7.68  

26 334866712 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÚY DUY Nữ 25/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.49  

27 334953565 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 06/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.31  

28 334948430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM MỸ DUYÊN Nữ 29/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.11  

29 334941794 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM KIỀU DUYÊN Nữ 23/01/1997 Trà Vinh  Kinh 7.56  

30 334871735 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒNG THỊ KHÁNH DUYÊN Nữ 10/06/1997 Trà Vinh  Kinh 5.22  

31 334866700 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÀNH DƢƠNG Nam 09/09/1997 Trà Vinh  Kinh 7.11  

32 334866684 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ ĐANG Nữ 10/07/1997 Trà Vinh  Kinh 5.83  

33 334866738 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN ĐÀO Nữ 16/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.44  

34 334866525 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH DIỆP XUÂN ĐÀO Nữ 16/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.94  

35 334941763 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ TUYẾT ĐÀO Nữ 06/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.80  

36 334866561 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG QUỐC ĐẠT Nam 05/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.18  

37 334866745 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THÀNH ĐẠT Nam 13/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 8.13  

38 334866495 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ BĂNG ĐÌNH Nữ 13/03/1997 Trà Vinh  Kinh 7.44  

39 334866741 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI HOÀNG ĐỨC Nam 12/01/1997 Bình Thuận Kinh 9.07  

40 334864559 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HỮU ĐỨC Nam 28/03/1997 Sóc Trăng  Kinh 6.25  

41 334941040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM PHƢỚC ĐỨC Nam 29/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.73  

42 334871008 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM ĐƢỢC Nam 07/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.78  

43 334866714 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRƢỜNG GIANG Nam 29/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.68  

44 334948373 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY GIANG Nữ 30/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.82  

45 334866742 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ HUỲNH GIAO Nữ 01/01/1997 Trà Vinh  Kinh 7.73  

46 334941320 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ HUY HA Nữ 09/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.50  

47 334866457 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HÀ Nữ 23/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.16  

48 334866527 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HÀ Nữ 05/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.99  

49 334917364 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VỦ HẢI Nam 15/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.41  

50 334851922 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU HẠNH Nữ 12/10/1996 Trà Vinh  Khơ Me 5.68  

51 334866725 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY HẰNG Nữ 03/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

52 334844601 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRÌ THU HIỀN Nữ 12/10/1996 Trà Vinh  Khơ Me 5.04  

53 334900835 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP HIỂN Nam 08/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.64  

54 334941896 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TIẾN HIỆP Nam 10/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.93  

55 334871313 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HOANH Nữ 18/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.28  



56 334948454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ THỊ DIỄM HỒNG Nữ 22/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.61  

57 334866613 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ DIỄM HUỆ Nữ 11/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.80  

58 334866591 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM KIM HUY Nam 02/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.10  

59 334866739 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THU HUYÊN Nữ 28/06/1997 Trà Vinh  Kinh 7.17  

60 334866699 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN LÊ HUYNH Nam 16/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.75  

61 334866571 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NA HUYNH Nữ 20/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 8.04  

62 334866582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HƢNG Nam 16/06/1997 Trà Vinh  Kinh 6.33  

63 334948510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MA THỊ HƢƠNG Nữ 28/12/1997 Thái Nguyên  Tày 6.73  

64 334866576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀNG KHANG Nam 06/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.36  

65 334941616 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ĐÌNH KHANG Nam 23/11/1997 Trà Vinh  Kinh 5.50  

66 334917233 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM HOÀNG KHANG Nam 27/01/1997 Trà Vinh  Kinh 5.66  

67 334948241 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP QUỐC KHÁNH Nam 15/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.51  

68 334866568 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH KHEO Nam 15/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.79  

69 334866579 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THIÊN KHIẾT Nam 07/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.34  

70 334866481 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ANH KHOA Nam 18/03/1997 Trà Vinh  Kinh 7.43  

71 334866521 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÍ KIỀU Nữ 19/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.29  

72 334866731 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ QUỲNH VĨNH KÝ Nam 07/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.24  

73 334929129 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAM THỊ NGỌC LAM Nữ 04/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.58  

74 334866498 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH DIỆP PHƢỚC LÂM Nam 22/02/1997 Trà Vinh  Kinh 8.47  

75 334941490 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ TÚ LÂM Nữ 13/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.94  

76 334941949 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN KHÁNH LINH Nữ 28/12/1997 Trà Vinh  Kinh 8.11  

77 334851925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HOÀNG VŨ LINH Nam 18/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.65  

78 334948022 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG CHÍ LINH Nam 15/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.29  

79 334866633 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ PHƢƠNG LOAN Nữ 19/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.55  

80 344844572 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH TRẦN BẠCH LONG Nam 10/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.85  

81 334893243 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN MINH LỢI Nam 03/11/1996 Trà Vinh  Kinh 5.94  

82 334866698 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH LUẬN Nam 19/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.79  

83 334917713 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC LƢNG Nam 07/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.12  

84 334948070 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NGỌC LY Nam 02/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.99  

85 334948179 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HUỲNH HOA LÝ Nữ 01/02/1997 Trà Vinh  Kinh 7.09  

86 334866454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 19/07/1997 Trà Vinh  Kinh 7.88  

87 334866474 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH MAI Nữ 01/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.94  



88 363821030 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ MẠNH Nữ 10/02/1997 Cần Thơ  Khơ Me 7.28  

89 334866497 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MẪN Nữ 30/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.60  

90 334866597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC MẾN Nữ 26/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.51  

91 334844548 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC MINH Nam 03/03/1997 Trà vinh  Kinh 6.48  

92 334866537 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ SÓC MÔNI Nữ 20/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.69  

93 334866649 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM CHANE MÔNY Nam 02/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.51  

94 334866485 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN MINH NA Nam 10/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.06  

95 334941898 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀI NAM Nam 02/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.06  

96 334909839 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ THANH NAM Nam 08/11/1997 Trà Vinh  Kinh 5.03  

97 334948619 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG NHẬT NAM Nam 21/12/1997 Sóc Trăng  Kinh 5.85  

98 334866584 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN NANG Nam 30/04/1997 Trà Vinh  Kinh 6.70  

99 334866748 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NGA Nữ 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.88  

100 334871293 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 09/12/1997 Trà Vinh  Kinh 6.92  

101 334948178 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 14/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.46  

102 334871671 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 30/12/1997 Trà Vinh  Kinh 8.47  

103 334866721 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM HUỲNH NGÂN Nữ 13/08/1997 Trà Vinh  Kinh 6.15  

104 334866381 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH KIM NGÂN Nữ 19/07/1997 Trà Vinh  Kinh 7.44  

105 334871672 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ HỒNG NGÂN Nữ 30/12/1997 Trà Vinh  Kinh 7.37  

106 334871007 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG DƢ NGHĨA Nam 12/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.94  

107 334900952 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC Nữ 10/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.49  

108 334866476 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 15/03/1997 Trà Vinh  Kinh 6.65  

109 334941627 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ THANH NGỌC Nữ 15/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.02  

110 334948083 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢ DIỄM NGỌC Nữ 17/07/1997 Trà Vinh  Kinh 7  

111 334866719 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 18/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.84  

112 334851377 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO TUẤN NGUYÊN Nam 20/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.06  

113 334866618 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THANH NGUYÊN Nam 15/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.26  

114 334866988 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM HOÀNG NHÃ Nam 22/08/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.80  

115 334866720 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY NHÀN Nữ 30/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.70  

116 334866131 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NHÂN Nam 02/06/1996 Trà Vinh  Khơ Me 6.13  

117 334871523 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HỬU NHÂN Nam 02/12/1997 Trà Vinh  Kinh 6.70  

118 334866709 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NHÂN Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.56  

119 334941659 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG NHẤT Nam 18/12/1997 Trà Vinh  Kinh 7.28  



120 334894288 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUÍ NHẬT Nam 06/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.32  

121 334941897 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HỒNG NHẬT Nam 03/10/1996 Trà Vinh  Khơ Me 5.56  

122 334866683 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ THỊ YẾN NHI Nữ 19/04/1997 Trà Vinh  Kinh 6.28  

123 334844739 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ NHI Nữ 10/04/1996 Trà Vinh  Khơ Me 5.56  

124 334866985 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ NHI Nữ 10/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.30  

125 334917382 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ DIỆU NHI Nữ 19/08/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.03  

126 334866730 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN NHI Nữ 15/03/1997 Trà Vinh  Kinh 6.70  

127 334941743 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ XUÂN NHI Nữ 08/10/1997 Trà Vinh  Kinh 5.51  

128 334866983 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN NHÍ Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.11  

129 334866685 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN NHIỄU Nam 28/08/1996 Trà Vinh  Kinh 7.90  

130 334909088 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 25/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.69  

131 334866464 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢ THỊ CẨM NHUNG Nữ 28/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.18  

132 334866764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 19/09/1997 Trà Vinh  Kinh 7.17  

133 334866723 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ QUỲNH NHƢ Nữ 05/09/1997 Trà Vinh  Kinh 6.65  

134 334866493 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC NHƢƠNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 8.03  

135 334866640 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NHỨT Nữ 06/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.78  

136 334866536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ ĐA NI Nữ 02/04/1996 Trà Vinh  Khơ Me 6.61  

137 334909470 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC NƢƠNG Nữ 18/10/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.61  

138 334866518 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ MỸ NƢƠNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.49  

139 334948311 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nữ 29/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.25  

140 334893115 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ THANH SÔ PHE Nữ 01/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.31  

141 334866686 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SA PHIA Nữ 06/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.78  

142 334866572 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH PHONG Nam 19/09/1997 Trà Vinh  Kinh 7.07  

143 334866688 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LAI HOÀNG BÁ PHONG Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.63  

144 334866713 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 10/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.02  

145 334941565 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUYẾT PHỤNG Nữ 16/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.96  

146 334948636 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM PHƢỚC Nam 27/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.67  

147 334866728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ THỊ TRÚC PHƢƠNG Nữ 10/09/1997 Trà Vinh  Kinh 7.47  

148 334948182 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM NGỌC PHƢƠNG Nam 27/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.72  

149 334866466 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢỢNG Nữ 17/01/1997 Trà Vinh  Kinh 7.16  

150 334866694 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH QUANG Nam 29/04/1997 Trà Vinh  Kinh 6.56  

151 334900951 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ QUY Nữ 18/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.32  



152 334917191 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN QUÝ Nam 08/09/1997 Trà Vinh  Kinh 5.27  

153 334866411 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ TÚ QUYÊN Nữ 10/06/1997 Trà Vinh  Kinh 7.54  

154 334871664 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THẢO QUYÊN Nữ 17/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.16  

155 334806247 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ VĂN QUYẾT Nam 15/10/1995 Trà Vinh  Kinh 5.99  

156 334866599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANH RI Nữ 17/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.41  

157 334866757 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÔ RÍT Nam 09/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.43  

158 334866646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG RONE Nam 15/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.09  

159 334866770 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÁI SANG Nam 04/07/1996 Trà Vinh  Khơ Me 5.27  

160 334866491 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC SANG Nữ 03/08/1997 Trà Vinh  Kinh 7.23  

161 334866626 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ SARATA Nữ 24/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.94  

162 334866711 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN SĨ Nam 04/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.98  

163 334866598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ SINH Nữ 10/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.17  

164 334871004 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔPHARI Nữ 31/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.11  

165 334941142 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀI SƠN Nam 06/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.25  

166 334866704 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HỮU TÀI Nam 12/08/1997 Trà Vinh  Kinh 7.91  

167 334866590 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH TÂM Nam 02/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.81  

168 334866732 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TÂM Nam 07/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.21  

169 334866689 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY TÂM Nam 17/04/1997 Trà Vinh  Kinh 6.04  

170 334866165 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THANH TÂM Nữ 26/06/1996 Trà Vinh  Kinh 5.14  

171 334916811 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CAO TÂN Nam 18/03/1997 Trà Vinh  Kinh 6.48  

172 334956097 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH OANH THA Nam 19/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.87  

173 334871525 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC THẠCH Nam 07/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.50  

174 334866630 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC THÁI Nam 20/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.93  

175 334893035 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ LÂM NGỌC THANH Nữ 10/11/1997 Trà Vinh  Kinh 6.76  

176 334866629 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM YẾN THANH Nam 31/08/1997 Sóc Trăng Kinh 5.34  

177 334941473 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ SÔ THANH Nữ 10/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.81  

178 334866510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ DIỆU THANH Nữ 26/02/1997 Trà Vinh  Kinh 7.30  

179 334866702 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ĐẠI THÀNH Nam 08/10/1996 Trà Vinh  Kinh 5.80  

180 334844718 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO Nữ 16/01/1997 Trà Vinh  Kinh 5.61  

181 334866592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THANH THẢO Nam 09/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.58  

182 334866736 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA THE Nữ 25/07/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.61  

183 334918846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH THIỆN Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.16  



184 334866679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ CHÍ THIỆN Nam 01/01/1996 Trà Vinh  Kinh 7.34  

185 334866564 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO PHƢỚC THIỆN Nam 01/02/1997 Trà Vinh  Kinh 7.55  

186 334941541 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ VĂN THIỀU Nam 13/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.03  

187 334867000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH QUỐC THỊNH Nam 31/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.29  

188 334866617 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THOA Nữ 17/03/1997 Trà Vinh  Kinh 7.13  

189 334851842 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH OANH THONE Nam 30/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.38  

190 334948603 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VŨ THUẬN Nam 24/01/1996 Trà Vinh  Kinh 5.61  

191 334893151 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐẶNG THANH THỦY Nữ 02/10/1997 Trà Vinh  Kinh 8.56  

192 334866458 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÝ HỒNG THÚY Nữ 27/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.59  

193 334866744 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ ANH THƢ Nữ 26/08/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.86  

194 334871452 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC THỨC Nam 07/06/1995 Trà Vinh  Khơ Me 7.01  

195 334866769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HUỲNH THƢƠNE Nam 13/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.46  

196 334866551 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NGỌC TÍ Nam 03/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.30  

197 334881052 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ BÍCH TIÊN Nữ 20/11/1997 Trà Vinh  Kinh 7.77  

198 334866569 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THỦY TIÊN Nữ 22/01/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.93  

199 334866533 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ TIÊN Nữ 11/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.50  

200 334866747 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU TIÊN Nữ 22/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.97  

201 334866468 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ THỦY TIÊN Nữ 09/05/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.03  

202 334881662 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TIÊN Nữ 16/12/1997 Trà Vinh  Kinh 7.76  

203 334917986 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 20/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.49  

204 334866467 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN Nữ 20/05/1997 Trà Vinh  Kinh 8.30  

205 334619999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HỮU TÌNH Nam 07/07/1997 Trà Vinh  Kinh 6.36  

206 334900784 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU TRANG Nữ 16/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.44  

207 334907561 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 16/04/1997 Trà Vinh  Kinh 8.64  

208 334866715 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỤC THÙY TRANG Nữ 20/05/1997 Trà Vinh  Kinh 6.82  

209 334941950 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NHÃ TRÂN Nữ 25/03/1997 Trà Vinh  Kinh 6.57  

210 334866470 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THẢO TRÂN Nữ 17/02/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.21  

211 334948310 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 20/11/1997 Trà Vinh  Kinh 7.47  

212 334917383 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANE TRÈ Nữ 20/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.41  

213 334871239 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 10/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.31  

214 334917215 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DƢƠNG THANH TRỊ Nam 01/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.58  

215 334866552 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NGỌC TRINH Nữ 02/04/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.15  



216 334866740 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ BÉ TRINH Nữ 12/09/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.63  

217 334909900 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THIÊN TRUNG Nam 02/11/1997 Trà Vinh  Hoa 6.11  

218 334866614 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN TRUYỀN Nam 27/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.54  

219 334917315 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ CẨM TÚ Nữ 03/04/1997 Trà Vinh  Kinh 7.86  

220 334866524 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM TÚ Nữ 15/08/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.46  

221 334866557 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM TÚ Nữ 16/06/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.77  

222 334917980 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ TÚ Nữ 26/09/1997 Trà Vinh  Kinh 7.37  

223 334866727 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÙNG Nam 12/09/1997 Trà Vinh  Kinh 6.91  

224 334866735 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 07/02/1997 Trà Vinh  Kinh 5.22  

225 334866733 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh  Kinh 6.77  

226 334866547 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM BÉ TÝ Nam 16/08/1997 Trà Vinh  Khơ Me 5.63  

227 334866544 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HUỲNH VĂN Nam 02/03/1997 Trà Vinh  Khơ Me 6.66  

228 334871670 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI TRÚC VI Nữ 20/10/1997 Trà Vinh  Kinh 6.79  

229 334948130 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG PHÚ VINH Nam 12/10/1996 Trà Vinh  Kinh 6.10  

230 334866703 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚ VINH Nam 17/01/1997 Trà Vinh  Kinh 5.26  

231 334941802 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CẢNH XUÂN Nam 03/11/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.14  

232 334866767 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM PHÚ XUYÊN Nam 15/10/1997 Trà Vinh  Kinh 7.13  

233 334941388 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG YẾN Nữ 19/12/1997 Trà Vinh  Kinh 6.53  

234 334941301 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC YẾN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh  Khơ Me 7.43  

235 334866751 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC YẾN Nữ 08/05/1997 Trà Vinh  Kinh 7.50  

236 334866625 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh  Kinh 8.80  

  


